
KO D O M O  S O RO BA N  C E N T E R  ·  P H I Ế U  BÀ I  TẬ P  S O RO BA N  S Ố  2 2

Tính ô vuông 100 ô – phép trừ Lớp 1

Họ tên: Ngày: Thời gian: Điểm: /100

Số ở cột trái trừ số ở hàng trên. Mục tiêu: làm đúng hết trong 4 phút.
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KO D O M O  S O RO BA N  C E N T E R  ·  P H I Ế U  BÀ I  TẬ P  S O RO BA N  S Ố  2 2

Tính ô vuông 100 ô – phép trừ Đáp án · Lớp 1

Đáp án

Số ở cột trái trừ số ở hàng trên. Mục tiêu: làm đúng hết trong 4 phút.

− 8 4 0 7 6 1 2 9 3 5

11 3 7 11 4 5 10 9 2 8 6

14 6 10 14 7 8 13 12 5 11 9

19 11 15 19 12 13 18 17 10 16 14

15 7 11 15 8 9 14 13 6 12 10

13 5 9 13 6 7 12 11 4 10 8

12 4 8 12 5 6 11 10 3 9 7

10 2 6 10 3 4 9 8 1 7 5

17 9 13 17 10 11 16 15 8 14 12

16 8 12 16 9 10 15 14 7 13 11

18 10 14 18 11 12 17 16 9 15 13
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